ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔ – PHÔI
1. Mã số học phần: HIS231
2. Tên học phần: Mô – Phôi học
3. Số tín chỉ: 03 (02 LT/01TH)
4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ Đa khoa chính qui 6 năm, BS Y học dự phòng, bác sĩ Đa khoa hệ liên thông.
5. Năm học: 2016 – 2017
6. Giảng viên phụ trách:Tiến sỹ Bùi Thanh Thuỷ

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
· Tiến sỹ Bùi Thanh Thuỷ

· Thạc sỹ Phạm Minh Huệ 
· Thạc sỹ Nguyễn Thị Hiệp Tuyết
8. Mục tiêu học phần: 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:
* Kiến thưc

1.  Mô tả được cấu tạo hình thái (vi thể, siêu vi thể) của tế bào, các mô, các cơ quan người bình thường.

 2. Chứng minh được sự liên quan phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của các mô và các cơ quan trong cơ thể người.
3. Mô tả được sự hình thành và phát triển bình thường của phôi người từ khi thụ tinh đến giai đoạn biệt hóa ba lá phôi và phôi khép mình.

4. Trình bày được sự hình thành, phát triển bình thường và giải thích được sự phát triển bất thường các bộ phận phụ của phôi thai người.

5. Mô tả được sự hình thành, phát triển bình thường và bất thường của phôi thai các cơ quan: tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu, sinh dục
*Kỹ Năng:

1.  Xác định đúng các loại: tế bào, mô, cấu trúc của các cơ quan khi quan sát các tiêu mẫu dưới kính hiển vi quang học.

2. Vẽ được sơ đồ cấu tạo vi thể một số mô, cơ quan để minh họa cho lý thuyết.

*Thái độ:

1. Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức Mô học, Phôi thai học trong hệ thống kiến thức Y học và thực hành nghề nghiệp sau này.
9. Mô tả học phần:
a. Lý thuyết
* Mô học: là môn hình thái học thuộc khối môn cơ sở Y – Sinh học; là khoa học nghiên cứu cách cấu tạo ở mức vi thể, siêu vi thể liên quan hoạt động của các mô, cơ quan cơ thể người bình thường không có bệnh. Có kiến thức mô học, người học có cơ sở tiếp thu tốt các môn y cơ sở khác cũng như các môn bệnh học và lâm sàng. Mô học gồm hai phần: mô đại cương (5 loại:biểu mô, mô liên kết, mô cơ, mô máu, mô thần kinh) và mô cơ quan (bao gồm cấu tạo các hệ cơ quan trong cơ thể: hệ hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, tuần hoàn…). 
* Phôi thai học: là khoa học nghiên cứu sự phát sinh, phát triển bình thường, bất thường của cá thể người. Không có những hiểu biết về nguồn gốc, sự biệt hóa của các phôi bào, sự phát triển bình thường của các mô, các cơ quan trong quá trình tạo cá thể, người thầy thuốc không thể hiểu sâu sắc sự phát sinh những rối loạn cấu tạo và hoạt động chức năng của các cơ quan bộ phận trong cơ thể người. Phôi thai học còn là khoa học ứng dụng, từ các nghiên cứu nguyên nhân, yếu tố, cơ chế gây ra các phát triển bình thường và bất thường đã giúp tìm ra các biện pháp cải tạo, ngăn ngừa và phòng chống những nguyên nhân, yếu tố gây vô sinh, thai chết lưu, thai phát triển bất thường, quái thai hay thai mắc các dị tật bẩm sinh…cũng nhờ đó tìm ra các phương pháp chẩn đoán trước sinh và các nỗ lực tìm các biện pháp điều trị sớm như các trường hợp phẫu thuật chữa một số dị tật bẩm sinh, giải quyết vấn đề vô sinh …  

Trong quá trình học sẽ có 02 bài kiểm tra thường xuyên, khi kết thúc chương trình lý thuyết có thể thi viết tự luận với các nội dung ôn tập cho trước (hoặc thi trắc nghiệm trong 60 phút).
b. Thực hành: quan sát dưới kính hiển vi quang học để nhận biết các tiêu bản mô học. Cuối mỗi bài sẽ kiểm tra thực hành theo phương pháp chạy trạm OSPE và lấy điểm trung bình chung làm điểm kiểm tra giữa học phần
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 
- Số giờ lý thuyết:2(4,2,6)/9
+ Số tiết thực dạy : 4 tiết/tuần
+ Số tuần thực dạy: 9 tuần
+ Tổng số tiết thực dạy: 36 tiết
Quỹ thời gian 11 tuần: 9 tuần thực dạy, 2 tuần dự trữ 
- Số giờ thực hành:1 (5, 0)/6
+ Số tiết thực dạy: 5 tiết/tuần

+ Số tuần thực dạy: 6 tuần

+ Tổng số tiết thực dạy: 5 tiết x 6tuần = 30
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:
- Sinh viên đã học các tín chỉ giải phẫu người

- Sinh viên phải tham dự đầy đủ các buổi lý thuyết và thực hành, phải đọc trước những bài được yêu cầu, tích cực tham gia trao đổi thảo luận trong lớp, thực hiện nghiêm túc và đủ số bài kiểm tra.
- Đối với phần thực hành, sinh viên phải sử dụng được kính hiển vi quang học và chẩn đoán được tên các tiêu bản được học, các cấu trúc và các mô trong các tiêu bản đó.
13. Mục tiêu, nội dung giảng dạy của từng bài học

a. Lý thuyết:

6. Mục tiêu, nội dung giảng dạy của từng bài học
a. Lý thuyết: Điều chỉnh và bổ sung như sau
Bài 1: Giới thiệu môn học – Biểu mô– Tế bào

Mục tiêu bài học: 

1. Trình bày được định nghĩa, tính chất chung của biểu mô.

2. Phân loại, so sánh được các loại biểu mô phủ và biểu mô tuyến.

3. Nhận thức được sự cần thiết của các kiến thức về biểu mô để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.
Nội dung giảng dạy:

- Giới thiệu môn học 

- Đối với bài tế bào trùng với Sinh học nên không giảng và đề nghị sinh viên đọc lại

1. Biểu mô:

1.1. Định nghĩa, những tính chất chung của biểu mô

1.2. Những cấu trúc đặc biệt ở các mặt của tế bào biểu mô

1.3. Phân loại biểu mô
Bài 2:  Mô liên kết chính thức - Mô sụn – Mô xương

Nội dung giảng dạy: 

1. Mô tả được đặc điểm thành phần cấu tạo và phân loại mô liên kết chính thức. 

2. Mô tả được đặc điểm các thành phần cấu tạo và phân loại mô sụn, mô xương.

3. So sánh cấu tạo của mô sụn và mô xương

4. Nhận thức được sự cần thiết của các kiến thức về mô liên kết chính thức, mô sụn, mô xương, mô cơ, mô thần kinh, hệ thần kinh để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

1. Mô liên kết chính thức 
1.1. Cấu tạo


1.2. Phân loại
2 Mô sụn

2.1. Cấu tạo

2.2. Phân loại
3. Mô xương
3.1. Cấu tạo

3.2. Phân loại
Bài 3: Mô cơ - Mô thần kinh - Hệ thần kinh
Mục tiêu bài học: 

1. Giải thích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng co duỗi của cơ.

2. Mô tả cấu tạo của mô thần kinh, phân loại noron theo số cực.

3. Nhận thức được sự cần thiết của các kiến thức về mô sụn, mô xương, mô cơ, mô thần kinh, hệ thần kinh để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

 Đối với bài hệ thần kinh sinh viên tự đọc giáo trình của bộ môn.

1. Mô cơ
1.1. Cấu tạo hình thái sợi cơ vân, mô cơ vân

1.2. Cấu tạo hình thái sợi cơ tim, mô cơ tim

1.3. Cấu tạo hình thái sợi cơ trơn, mô cơ trơn

2. Mô thần kinh
2.1. Cấu tạo nơron và phân loại

2.2. Cấu tạo synap và phân loại

3. Các loại các tế bào thần kinh đệm
Bái 4 Hệ tuần hoàn - Hệ bạch huyết miễn dịch 
Mục tiêu bài học: 

1. Mô tả được cấu tạo chung và phân loại mạch máu.
2. So sánh đặc điểm cấu tạo thành động mạch cơ và tĩnh mạch cơ cùng tên
3. Giải thích sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hạch, lách.

4. Nhận thức được sự cần thiết của các kiến thức về hệ tuần hoàn, hệ bạch huyết miễn dịch để học các  môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

1. Hệ tuần hoàn
1.1. Cấu tạo chung mao mạch và phân loại

1.2. Cấu tạo chung động mạch và phân loại

1.3. Cấu tạo chung tĩnh mạch và phân loại
2. Hệ bạch huyết miễn dịch 

2.1. Đặc điểm chung hệ bạch huyết miễn dịch

2.2. Cấu tạo vi thể của hạch bạch huyết 

2.3. Cấu tạo vi thể của lách và chức năng
Bái 5: Hệ nội tiết – Da và các bộ phận phụ thuộc da - Mô máu

Mục tiêu bài học: 

1. Chứng minh đặc điểm cấu tạo một số tuyến nội tiết phù hợp với chức năng.
2. Chứng minh được cấu tạo vi thể của da và các bộ phận phụ thuộc với chức năng.

3. Nhận thức sự cần thiết của các kiến thức về hệ nội tiết, da và các bộ phận phụ thuộc da để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

- Đối với bài mô máu trùng với Sinh lý nên không giảng và đề nghị sinh viên đọc lại 

1. Hệ nội tiết
1.1. Cấu tạo của tuyến yên 

1.2. Cấu tạo của tuyến thượng thận 

            1.3. Cấu tạo của tuyến giáp trạng 
2. Da và các bộ phận phụ thuộc da
2.1. Cấu tạo và chức năng của da

2.2. Cấu tạo một số bộ phận phụ thuộc da
Bài 6: Hệ hô hấp - Hệ tiết niệu
Mục tiêu bài học: 

1. Giải thích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của đường dẫn khí trong phổi.

2. Chứng minh được sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của phần hô hấp trong phổi.

3. Mô tả cấu tạo và giải thích được sự phù hợp với chức năng của các đoạn ống sinh niệu.

4. Nhận thức được sự cần thiết của các kiến thức về hệ hô hấp, hệ tiết niệu  để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

1. Hệ hô hấp
1. 1. Đại cương hệ hô hấp

1.2. Cấu tạo của phần dẫn khí trong phổi

1.3. Cấu tạo của phần hô hấp trong phổi
2. Hệ tiết niệu
2.1. Cấu tạo đại cương thận

           2.2. Cấu tạo vi thể các đoạn ống sinh niệu
           2.3. Phân bố mạch máu trong thận

Bài 7: Hệ sinh dục nữ 

Mục tiêu bài học: 

1. Mô tả được cấu tạo của buồng trứng.

2. Trình bày được sự tiến triển của tế bào dòng noãn.

3. Trình bày được mối liên quan giữa những biến đổi niêm mạc thân tử cung với những biến đổi của buồng trứng trong chu kỳ kinh nguyệt và khi có thai.

4. Nhận thức được sự cần thiết của các kiến thức về hệ sinh dục nữ để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

1. Hệ sinh dục nữ

1.1. Đặc điểm cấu tạo đại cương của buồng trứng

1.2. Cấu tạo các loại nang trứng và quá trình tạo dòng noãn

2.3. Cấu tạo vi thể của vòi trứng

           2.4. Cấu tạo, biến đổi của nội mạc tử cung theo chu kỳ kinh nguyệt.
Bài 8: Hệ sinh dục nam – Thị giác quan

Mục tiêu bài học: 

1. Mô tả được cấu tạo của tinh hoàn 
2. So sánh được sự tiến triển của tế bào dòng tinh và dòng noãn.
3. Mô tả được đặc điểm cấu tạo vi thể của nhãn cầu và vận dụng giải thích trong một số tình huống lâm sàng.
4. Nhận thức sự cần thiết của các kiến thức về hệ sinh dục nam, thị giác quan  để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

1. Hệ sinh dục nam

1.1. Cấu tạo đại cương hệ sinh dục nam và tinh hoàn

           1.2. Cấu tạo tiểu thuỳ tinh hoàn và quá trình tạo dòng tinh
2. Thị giác quan
2.1. Cấu tạo đại cương nhãn cầu

           2.2. Cấu tạo vi thể các màng của nhãn cầu
Bài 9: Hệ tiêu hoá – thính giác quan (tự đọc)
Mục tiêu bài học: 

1. Mô tả được cấu tạo chung của ống tiêu hóa chính thức.

2.  So sánh được đặc điểm cấu tạo và chức năng của các đoạn ống tiêu hóa chính thức.

3. Giải thích được sự phù hợp giữa đặc điểm cấu tạo với chức năng của các tuyến tiêu hóa

4. Nhận thức được sự cần thiết của các kiến thức về hệ tiêu hóa để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

- Đối với bài thính giác quan trùng với giải phẫu nên bộ môn không giảng lại và đề nghị sinh viên đọc lại.

1. Hệ tiêu hoá
1.1. Đặc điểm cấu tạo chung của ống tiêu hoá chính thức

1.2. Cấu tạo vi thể của: thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già. 

1.3. Cấu tạo hình thái của gan

1.4. Cấu tạo hình thái của tuỵ
Bài 10: Sự phát triển phôi  từ tuần 1 đến tuần thứ tư.

Mục tiêu bài học: 
1. Mô tả được quá trình thụ tinh và giải thích một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh.

2. Mô tả được quá trình làm tổ của trứng và sự hình thành đĩa phôi lưỡng bì.

3. Mô tả được quá trình tạo trung bì phôi và sự tạo ra dây sống.

4. Phân biệt trung bì trong phôi và trung bì ngoài phôi.
5. Trình bày được kết quả của quá trình biệt hóa ba lá phôi.

6. Phân biệt được ba màng bọc của phôi khi phôi khép mình.

7. Nhận thức được sự cần thiết của các kiến thức về sự phát triển phôi từ tuần một đến tuần thứ tư để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

1. Sự phát triển phôi ở tuần thứ nhất 

1.1. Sự thụ tinh

1.2. Sự phân chia trứng thụ tinh
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh

2. Sự phát triển phôi từ tuần thứ hai đến tuần thứ ba

2.1. Sự làm tổ của trứng

           2.2. Sự tạo ra đĩa phôi lưỡng bì

           2.3.  Sự tạo ra trung bì trong phôi

           2.4. Sự tạo ra dây sống
           2.5. Sự phát triển của lá nuôi
3. Sự phát triển phôi  ở tuần thứ tư

3.1. Sự biệt hóa của ba lá thai


3.2. Sự khép mình của phôi
Bài 11: Sự phát triển của các bộ phận phụ của phôi thai -  Phôi thai hệ tuần hoàn – Phôi thai hệ hô hấp (tự đọc).

Mục tiêu bài học: 
1. Mô tả được cấu tạo và chức năng các bộ phận phụ của phôi. Vận dụng giải thích được một số trường hợp bất thường. 
2. Mô tả được quá trình hình thành bình thường của tim và giải thích được một số dị tật tim bẩm sinh. 
3. Mô tả được sự hình thành, phát triển của phổi
4. Nhận thức được sự cần thiết của các kiến thức về sự phát triển của các bộ phận phụ của phôi thai, phôi thai hệ tuần hoàn, phôi thai hệ hô hấp để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

1. Sự phát triển của các bộ phận phụ của phôi thai.

1.1. Màng ối và khoang ối


1.2. Túi noãn hoàng và niệu nang


1.3. Dây rốn


1.4. Bánh rau
2. Phôi thai hệ tuần hoàn

2.1. Sự phát triển của tim

2.2. Sự phát triển của mạch

2.3. Các dị tật bẩm sinh thường gặp
3. Phôi thai hệ hô hấp

3.1. Phát triển của phổi

3.2. Các dị tật bẩm sinh thường gặp

Bài 12: Phôi thai hệ tiêu hoá -  Phôi thai hệ tiết niệu sinh dục.

Mục tiêu bài học: 
1. Mô tả được quá trình hình thành, phát triển bình thường của các đoạn ống tiêu hóa chính thức và giải thích được một số dị tật bẩm sinh

2.Trình bày được quá trình hình thành bình thường của gan, tụy và giải thích được một số các dị tật bẩm sinh.
 3. Mô tả được sự hình thành, phát triển bình thường của thận và giải thích được một số dị tật bẩm sinh ở thận.

4. Mô tả được quá trình hình thành, phát triển bình thường của cơ quan sinh dục – tiết niệu và giải thích được một số dị tật bẩm sinh của cơ quan sinh dục – tiết niệu. 
5. Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức về phôi thai hệ hệ tiêu hóa, phôi thai hệ sinh dục – tiết niệu để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

1. Phôi thai hệ tiêu hoá

1.1. Sự hình thành dạ dày


1.2. Sự hình thành ruột


1.3. Sự phát triển của gan


1.4. Sự phát triển của tụy


1.5. Các dị tật bẩm sinh thường gặp

2. Phôi  thai hệ tiết niệu sinh dục- tiết niệu

2.1. Sự phát triển của thận và niệu quản

           2.2. Sự phát triển của cơ quan sinh dục

2.3. Các dị tật bẩm sinh thường gặp
b. Thực hành: 
Bài 1: Quan sát, nhận định các tiêu bản:  biểu mô, mô liên kết chính thức .
Mục tiêu bài học:

* Mục tiêu kỹ năng:

1. Quan sát và nhận định đúng các loại: tế bào, mô, cấu trúc của các  loại biểu mô, mô liên kết chính thức.

2. Vẽ được sơ đồ cấu tạo vi thể của các  loại biểu mô, mô liên kết chính thức để minh họa cho lý thuyết.

* Mục tiêu thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác, trung thực trong quá trình học thực hành.

Bài 2: Quan sát, nhận định các tiêu bản:  mô sụn, mô xương, mô cơ, hệ tuần hoàn.
Mục tiêu bài học:

* Mục tiêu kỹ năng:

1. Quan sát và nhận định đúng các loại: Mô sụn, mô xương, mô cơ, hệ tuần hoàn.

2. Vẽ được sơ đồ cấu tạo vi thể của các  loại mô sụn, mô xương, mô cơ, hệ tuần hoàn.

* Mục tiêu thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác, trung thực trong quá trình học thực hành.

Bài 3: Quan sát, nhận định các tiêu bản:  mô thần kinh, hệ thần kinh, da và các bộ phận phụ thuộc da, hệ bạch huyết.
Mục tiêu bài học:

* Mục tiêu kỹ năng:

1. Quan sát và nhận định đúng các loại: mô thần kinh, hệ thần kinh, da và các bộ phận phụ thuộc da, hệ bạch huyết.

2. Vẽ được sơ đồ cấu tạo vi thể của các  loại mô thần kinh, hệ thần kinh, da và các bộ phận phụ thuộc da, hệ bạch huyết.

* Mục tiêu thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác, trung thực trong quá trình học thực hành.

Bài 4: Quan sát, nhận định các tiêu bản:  hệ hô hấp, tuyến nội tiết, hệ sinh dục nam, hệ sinh dục nữ.
Mục tiêu bài học:

* Mục tiêu kỹ năng:

1. Quan sát và nhận định đúng các loại: hệ hô hấp, tuyến nội tiết, hệ sinh dục nam, hệ sinh dục nữ.

2. Vẽ được sơ đồ cấu tạo vi thể của các  loại hệ hô hấp, tuyến nội tiết, hệ sinh dục nam, hệ sinh dục nữ.

* Mục tiêu thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác, trung thực trong quá trình học thực hành.

Bài 5: Quan sát, nhận định các tiêu bản: ống tiêu hóa chính thức
Mục tiêu bài học:

* Mục tiêu kỹ năng:

1. Quan sát và nhận định đúng các loại: ống tiêu hóa chính thức.

2. Vẽ được sơ đồ cấu tạo vi thể của các đoạn ống tiêu hóa chính thức.

* Mục tiêu thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác, trung thực trong quá trình học thực hành.

Bài 6: Quan sát, nhận định các tiêu bản: tuyến tiêu hóa, hệ tiết niệu
Mục tiêu bài học:

* Mục tiêu kỹ năng:

1. Quan sát và nhận định đúng các loại: tuyến tiêu hóa, hệ tiết niệu 2. Vẽ được sơ đồ cấu tạo vi thể của các tuyến tiêu hóa, hệ tiết niệu
 * Mục tiêu thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác, trung thực trong quá trình học thực hành.
12. Phương pháp giảng:
- Thuyết trình có cải tiến 

- Thảo luận, tự học có định hướng

- Giảng dạy tích cực

13. Vật liệu giảng dạy: 
- Giáo trình, video, phấn, bảng, máy tính, projector

- Kính hiển vi truyền hình, kính hiển vi quang học, tiêu bản mô học 

14. Đánh giá: Điểm học phần và các điểm bộ phận được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân
- Điểm học phần = (điểm KTTX1 + điểm KTTX 2 + (điểm GHP x 2))/4 + điểm kết thúc học phần)/2
- Điểm kiểm tra thường xuyên 1,2 (KTTX) là các điểm hệ số 1

- Điểm giữa học phần (GHP): hệ số 2, là điểm đánh giá phần thực hành, được tính bằng trung bình chung điểm kiểm tra cuối mỗi bài thực tập.
- Điểm kết thúc học phần là điểm thi kết thúc phần lý thuyết

  15. Tài liệu học tập, tham khảo:
* Tài liệu học tập:
1) Bộ môn Mô – Phôi, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên, Bài giảng Mô học dùng cho sinh viên chính qui 

2) Bộ môn Mô – Phôi, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên, Tài liệu thực hành Mô học

* Tài liệu tham khảo:

3) Đĩa CD tiêu bản thực hành Mô học
4) Bộ môn Mô – Phôi Trường Đại học Y Hà nội (2004), Mô học,  NXB Y học 
5) Đỗ Kính (2007), Phôi thai học,  NXB Y học
6) Phan Chiến Thắng, Trần Công Toại (2013), Mô học, NXB Hồng Đức.
7) Nguyễn Trí Dũng (2014), Mô học phân tử (tập 1,2), NXB khoa học và kỹ thuật

8) Kuehnel (2003), Color Atlas of Cytolgy, Histology, and Microscopic Anatomy
9) Barbara Young, John W. Heath, Wheater’s Functional Histology, Churchill living stone.
10) Kuehnel (2003), Color Atlas of Cytolgy, Histology, and    Microscopic Anatomy.
Lịch học:

Lý thuyết: 

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1. 
	Bài 1: Giới thiệu môn học – Biểu mô 
	 2
	Thuỷ
	[1], [4], [6] [7], [8], [9] 
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	2. 
	Bài 2:  Mô liên kết chính thức - Mô sụn – Mô xương 
	2
	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [6] [7], [8], [9]
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	3. 
	Thảo luận phần bài tuần1


	1


	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [6] [7], [8], [9]
	Thảo luận nhóm

	4. 
	Bài 3: Mô cơ - Mô thần kinh - Hệ thần kinh
	2
	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [6] [7], [8], [9]
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	5. 
	Bái 4 Hệ tuần hoàn - Hệ bạch huyết miễn dịch 
	2
	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [6] [7], [8], [9]
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	6. 
	Thảo luận phần bài tuần 2,3


	1


	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [6] [7], [8], [9]
	Thảo luận nhóm

	7. 
	Bái 5 Hệ nội tiết – Mô máu- Da và các bộ phận phụ thuộc da
	2
	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [6] [7], [8], [9]
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	8. 
	Bài 6: Hệ hô hấp - Hệ tiết niệu
	2
	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [6] [7], [8], [9]
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	9. 
	Thảo luận phần bài tuần 4 + kiểm tra bài TX1
	1


	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [6] [7], [8], [9]
	Thảo luận nhóm

	10. 
	Bài 7: Hệ sinh dục nữ 
	2
	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [6] [7], [8], [9]
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	11. 
	Bài 8: Hệ sinh dục nam - Thị giác quan
	2
	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [6] [7], [8], [9]
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	12. 
	Thảo luận phần bài tuần 5,6


	1


	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [6] [7], [8], [9]
	Thảo luận nhóm

	13. 
	Bài 9: Hệ tiêu hoá - Thính giác quan
	2
	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [5] 
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	14. 
	Bài 10: Sự phát triển phôi  từ tuần 1 đến tuần thứ tư.
	2
	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [5]
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	15. 
	Thảo luận phần bài tuần 7


	1


	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [5]
	Thảo luận nhóm

	16. 
	Bài 11: Sự phát triển của các bộ phận phụ của phôi thai -  Phôi thai hệ tuần hoàn – Phôi thai hệ hô hấp (tự đọc).
	2
	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [5]
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	17. 
	Bài 12: Phôi thai hệ tiêu hoá -  Phôi thai hệ tiết niệu sinh dục.
	2
	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [5]
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	18. 
	Thảo luận phần bài tuần 8,9 + kiểm tra bài TX2

	1


	Thuỷ, Huệ,Tuyết
	[1], [4], [5]
	Thảo luận nhóm


Thực hành:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1. 
	Bài 1: Quan sát, nhận định các tiêu bản:  biểu mô, mô liên kết chính thức.
	2.5
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[2], [3]
	Sử dụng kính 

HVQH xem 

tiêu bản

	2. 
	Bài 2: Quan sát, nhận định các tiêu bản:  mô sụn, mô xương, mô cơ, hệ tuần hoàn.
	2.5
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[2], [3]
	Sử dụng kính

 HVQH

 xem tiêu bản

	3. 
	Bài 3: Quan sát, nhận định các tiêu bản:  mô thần kinh, hệ thần kinh, da và các bộ phận phụ thuộc da, hệ bạch huyết.
	2.5
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[2], [3]
	Sử dụng kính

 HVQH

 xem tiêu bản

	4. 
	Bài 4: Quan sát, nhận định các tiêu bản:  hệ hô hấp, tuyến nội tiết, hệ sinh dục nam, hệ sinh dục nữ.
	2.5
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[2], [3]
	Sử dụng kính

 HVQH xem

 tiêu bản

	5. 
	Bài 5: Quan sát, nhận định các tiêu bản: ống tiêu hóa chính thức
	2.5
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[2], [3]
	Sử dụng kính

HVQH xem tiêu bản

	6. 
	Bài 6: Quan sát, nhận định các tiêu bản: tuyến tiêu hóa, hệ tiết niệu
	2.5
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[2], [3]
	Sử dụng kính

HVQH xem tiêu bản


16. Thời gian chỉnh sửa: ngày 20 tháng 12 năm 2016

